Phụ lục 03
DANH MỤC
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI

1. Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024.
2. Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ.
3. Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác.
4. Thông tư số 56/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong đó có QCVN 114:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng.
5. Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023.
6. Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.
7. Các Văn bản quy định của Tỉnh 
- Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 09/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
- Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ ra vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các quy định hiện hành về kê khai giá; 
- Quyết định số 2378/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
- Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 17/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành quy định đặc điểm – kỹ thuật đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.
- Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.


PHỤ LỤC 04
MẪU BÁO CÁO, TỰ RÀ SOÁT QCVN 114:2024/BGTVT
VÀ GIÁ DỊCH VỤ BẾN XE HÀNG
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Công văn số 4097/SXD-VTATGT ngày 21 /9/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn)

	I. THÔNG TIN CHUNG
	1. Tên đơn vị/chủ đầu tư: ..........................................................................................
	2. Tên bến xe hàng/dự án: ...........................................................................................
	3. Địa điểm: ...................................................................................................................
	4. Người đại diện; số điện thoại; email: ........................................................................
	5. Quyết định công bố đưa bến vào khai thác (nếu có): số ............ ngày ....../....../.......
	6. Loại bến xe hàng theo QCVN 114:2024/BGTVT: Loại ............
	7. Tình trạng: □ Đang đầu tư/xây dựng   □ Đang hoạt động   □ Tạm dừng   □ Chưa hoạt động
	8. Thời điểm dự kiến hoàn thành/đưa vào khai thác (đối với dự án): ..........................
	II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ/HOẠT ĐỘNG
	1. Quy mô, công suất khai thác: ...................................................................................
	2. Số lượng phương tiện bình quân ra, vào bến: ............ xe/ngày; ............ xe/tháng.
	3. Các dịch vụ đang/dự kiến cung cấp: ........................................................................
	4. Các hạng mục đang đầu tư, cải tạo, bổ sung: ...........................................................
	5. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị: .........................................................................
	III. BẢNG TỰ RÀ SOÁT QCVN 114:2024/BGTVT
	STT
	Nội dung rà soát
	Yêu cầu chính
	Thực tế tại bến
	Đánh giá
Đạt/Chưa đạt
	Biện pháp khắc phục
	Thời hạn hoàn thành

	1
	Tổng diện tích mặt bằng (tối thiểu)
	Loại 1: 30.000 m²; Loại 2: 20.000 m²; Loại 3: 10.000 m²; Loại 4: 5.000 m²; Loại 5: 3.000 m²; Loại 6: 1.000 m²
	
	
	
	

	2
	Trang thiết bị bốc, xếp bằng cơ giới
	Loại 1, 2: Có; Loại 3-6: Không bắt buộc
	
	
	
	

	3
	Văn phòng làm việc và công trình phụ trợ
	Có, diện tích theo nhu cầu
	
	
	
	

	4
	Khu vệ sinh
	Có, diện tích theo nhu cầu
	
	
	
	

	5
	Cây xanh, thảm cỏ
	Tối thiểu 1% tổng diện tích mặt bằng
	
	
	
	

	6
	Đường xe ra, vào bến
	Loại 1-3: riêng biệt; Loại 4-6: chung hoặc riêng biệt
	
	
	
	

	7
	Mặt sân bến
	Mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng
	
	
	
	

	8
	Hệ thống cung cấp thông tin
	Có hệ thống phát thanh, thông tin chỉ dẫn lái xe
	
	
	
	

	9
	Hệ thống thoát nước
	Theo QCVN 07:2023/BXD
	
	
	
	

	10
	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
	Theo quy định về phòng cháy, chữa cháy
	
	
	
	

	11
	Hệ thống sạc điện cho phương tiện sử dụng năng lượng điện
	Có; bến đã công bố trước khi Quy chuẩn có hiệu lực hoàn thiện trước 01/01/2027
	
	
	
	

	12
	Bãi đỗ xe ô tô vận tải hàng hóa
	Mỗi vị trí đỗ xe tải tối thiểu 30 m², có vạch sơn phân định vị trí đỗ
	
	
	
	

	13
	Đường lưu thông trong bến
	Có biển báo, vạch kẻ đường; bán kính quay xe tối thiểu không nhỏ hơn 10 m tính theo tim đường
	
	
	
	

	14
	Đường ra, vào và an toàn giao thông
	Thiết kế theo quy định; hạn chế xung đột dòng xe; hệ thống báo hiệu, rào chắn và công trình an toàn giao thông theo quy định
	
	
	
	


Kết luận tự rà soát: □ Đáp ứng QCVN 114:2024/BGTVT   □ Chưa đáp ứng đầy đủ, dự kiến hoàn thiện trước ngày ....../....../........


	IV. BẢNG BÁO CÁO GIÁ DỊCH VỤ
	Đơn vị kê khai đầy đủ dịch vụ xe ra, vào bến và các dịch vụ khác đang/dự kiến cung cấp; đối chiếu mức giá tối đa theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe hàng.
	STT
	Tên dịch vụ/loại xe
	Đơn vị tính
	Mức giá tối đa theo QĐ 2372 (nếu áp dụng)
	Mức giá đang/dự kiến áp dụng
	Đã kê khai giá
(Có/Không/Không thuộc)
	Hình thức, ngày kê khai
	Niêm yết/công bố giá

	1
	Xe tải dưới 4 tấn
	
	
	
	
	
	

	2
	Xe tải từ 4 tấn đến 10 tấn
	
	
	
	
	
	

	3
	Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn
	
	
	
	
	
	

	4
	Xe tải từ 18 tấn trở lên
	
	
	
	
	
	

	5
	Container 20 feet
	
	
	
	
	
	

	6
	Container 40 feet
	
	
	
	
	
	

	7
	Xe quá khổ giới hạn
	
	
	
	
	
	

	8
	Dịch vụ bốc, xếp hàng hóa
	
	
	
	
	
	

	9
	Dịch vụ lưu kho/bảo quản hàng hóa
	
	
	
	
	
	

	10
	Dịch vụ khác (ghi rõ)
	
	
	
	
	
	


	Lưu ý: Đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe hàng, mức giá cụ thể không được vượt mức giá tối đa tương ứng theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND. Đối với xe quá khổ giới hạn, mức giá tối đa bằng 1,5 lần mức giá loại xe Container 40 feet; thời gian tính thu giá dịch vụ là 24 giờ kể từ thời điểm phương tiện bắt đầu vào bến theo quy định tại Quyết định này.
	V. TÀI LIỆU GỬI KÈM
	□ Quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác và văn bản điều chỉnh/công bố lại (nếu có).
	□ Sơ đồ mặt bằng, tài liệu thể hiện quy mô và loại bến.
	□ Tài liệu/bản đối chiếu QCVN 114:2024/BGTVT; hình ảnh hiện trạng các hạng mục.
	 Phương án, tiến độ đầu tư/khắc phục các nội dung chưa đáp ứng.
	□ Văn bản kê khai giá và tài liệu niêm yết/công bố giá (nếu có).
	□ Tài liệu khác: ............................................................................................................
	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)



	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)






